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Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Bình

Trải qua hai mươi lăm năm từ khi tái lập tỉnh Quảng Bình, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, sự nỗ lực phấn đấu của toàn quân và dân đã đưa nền kinh tế - xã hội tỉnh nhà có những bước tiến đáng kể; kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ổn định và ngày càng được nâng cao; quốc phòng và an ninh được giữ vững. 

Để xây dựng quê hương Quảng Bình giàu mạnh, Đảng bộ và nhân dân Quảng Bình phải tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên cơ sở tăng cường đoàn kết, phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực trong và ngoài tỉnh, trong đó, nội lực rất quan trọng đó là truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng lâu đời của vùng đất Địa linh Nhân kiệt. Giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa, cách mạng cho mỗi người dân nói chung và thế hệ trẻ nói riêng bằng việc ghi nhận thân thế, sự nghiệp cùng những đóng góp công sức, trí tuệ của các thế hệ danh nhân trong tiến trình lịch sử xây dựng và phát triển của vùng đất Quảng Bình là một việc làm có ý nghĩa thiết thực, từ đó góp phần khơi dậy lòng tự hào dân tộc và bồi đắp thành sức mạnh tổng hợp phục vụ công cuộc xây dựng và bảo vệ quê hương trong thời kỳ mới.

Nhân Hội thảo khoa học Quốc gia về Danh nhân Quảng Bình do UBND tỉnh chủ trì phối hợp cùng Hội khoa học Lịch sử Việt Nam, Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam đồng tổ chức, bài viết này không nằm ngoài mục đích đánh giá tổng lược những lĩnh vực và công lao to lớn có vai trò đặc biệt quan trọng của các thế hệ danh nhân trong lịch sử hình thành và phát triển vùng đất Quảng Bình. 

Quảng Bình là vùng đất có bề dày lịch sử lâu đời, là nơi tiềm chứa nhiều giá trị lịch sử, văn hóa vật chất và tinh thần rất độc đáo với một đặc sắc riêng của mình.

Trong dòng sông dài đầy sóng gió của Lịch sử Việt Nam, trên vùng đất Quảng Bình “Địa linh, Nhân kiệt”, gần 10 thế kỉ trôi qua kể từ khi sáp nhập vào Quốc gia Đại Việt, đã sản sinh ra nhiều bậc danh nhân, anh hùng, hào kiệt, tiếng tăm lừng lẫy, xoay chuyển càn khôn. Họ như những ngôi sao giữa bầu trời đêm tỏa sáng. Năm tháng trôi qua với biết bao thăng trầm, thịnh suy, không thể xóa nhòa được thanh danh; bao nhiêu triều đại hưng, phế cũng không thể làm thay đổi chân lý với sự nghiệp bất hủ của họ, bởi họ là bậc hiền tài, tinh anh, là hào quang tỏa sáng muôn đời, làm rạng danh cho quê hương, đất nước, mãi mãi là niềm tự hào của Dân tộc và bao thế hệ cộng đồng cư dân Quảng Bình. 

Nhân dân Quảng Bình mãi mãi ghi ơn những thế hệ tiền nhân khai khẩn, bảo vệ, xây dựng và phát triển vùng đất Quảng Bình đến được như ngày nay.

Để khích lệ thế hệ mai sau, tăng cường lòng tự hào dân tộc, lòng yêu quê hương, đất nước, dẫn suất những ánh hào quang của quá khứ đến hiện tại và tương lai như là tấm gương lịch sử sáng ngời cho mọi người, cho muôn thế hệ mai sau, chúng ta phải có trách nhiệm nối tiếp sự nghiệp huy hoàng, ghi tiếp những trang vàng lịch sử, phát huy tối đa các giá trị, giáo dục, bồi đắp những truyền thống lịch sử, cách mạng tốt đẹp của quê hương, đất nước phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xây dựng quê hương Quảng Bình ngày càng giàu đẹp, việc xác định rõ và khắc sâu công lao to lớn, đặc biệt quan trọng của các thế hệ hiền tài, danh nhân trong lịch sử vùng đất Quảng Bình có ý nghĩa cực kỳ quan trọng.
Lịch sử Quảng Bình là một quá trình hỗn dung giữa nhiều cộng đồng dân cư, trong đó có sự đóng góp của các nhóm cộng đồng người Việt sở tại, người Việt có nguồn gốc từ những đợt di dân dưới tác động của chính sách mở mang phương Nam của các triều đại phong kiến Việt Nam, đồng bào các dân tộc có nguồn gốc khác nhau như Việt - Mường, Bru-Vân Kiều, Chứt… Tất cả các dân tộc và tộc người trên vùng đất luôn luôn gắn bó đoàn kết với nhau trong cuộc đấu tranh với thiên nhiên, đấu tranh xã hội và trong đấu tranh chống giặc ngoại xâm để bảo vệ quê hương, tổ quốc, để sinh tồn và phát triển. Tuy nhiên, do những điều kiện lịch sử chi phối nên vùng đất này luôn luôn là địa bàn tranh chấp của nhiều lực lượng xã hội khác nhau. Do đó, tiến trình lịch sử của vùng đất này thường xuyên biến động, chia cắt và tạm thời bị gián đoạn. Nhưng về cơ bản, dòng chảy lịch sử của vùng đất này vẫn liên tục tiếp diễn trong sự kế thừa và phát triển của nhiều thế hệ cư dân, góp phần làm nên những giá trị lịch sử, văn hóa vật chất và tinh thần của vùng đất Quảng Bình.

Quảng Bình là vùng đất có điều kiện khắc nghiệt, không gian văn hóa đa dạng với nhiều biến động khôn lường của lịch sử..., chính môi trường khắc nghiệt, và thử thách cam go đó đã đào luyện, hun đúc và sản sinh ra các thế hệ danh nhân Quảng Bình với những giá trị đặc sắc, những con người vượt lên số phận để gánh vác những trọng trách của cộng đồng trong cuộc chiến để tồn tại và phát triển.

Trong lĩnh vực quân sự, mở mang lãnh thổ, giữ vững biên cương và bảo vệ đất nước, nhiều danh nhân của quê hương Quảng Bình và ở các vùng miền trong cả nước đã đóng góp vào việc chống giặc, khai phá và giữ vững vùng đất Quảng Bình cũng như nhiều vùng đất khác. Trong đó, công lao to lớn đầu tiên thuộc về danh tướng Lý Thường Kiệt. Đây là danh nhân đã có công lao đưa vùng đất Quảng Bình sáp nhập vào Quốc gia Đại Việt.

Năm 1069, vua Lý Thánh Tông hạ chiếu thân chinh cử Đại tướng quân Lý Thường Kiệt dẫn 50 nghìn quân đánh vào kinh thành của Chiêm Thành bắt được vua Chế Cũ. Để chuộc mạng, Chế Cũ xin dâng ba châu: Bố Chinh, Địa Lý, Ma Linh (tức vùng đất của Quảng Bình và Bắc Quảng Trị ngày nay) cho Đại Việt. 

Năm 1075, Lý Thường Kiệt chỉ huy quân sĩ tiến đánh Chiêm Thành, vẻ bản đồ ba châu Bố Chinh, Địa Lý, Ma Linh, sau đó triều đình nhà Lý quyết định đổi tên châu Bố Chinh thành Bố Chính, châu Địa Lý thành châu Lâm Bình, châu Ma Linh thành châu Minh Linh và bắt đầu chiêu mộ dân chúng đến khai hoang, lập ấp. Sự kiện này đánh dấu mốc lịch sử quan trọng của việc khai phá vùng đất Quảng Bình thuộc nước Đại Việt. 

Với chiến thắng của Lý Thường Kiệt năm 1069 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với vùng đất Quảng Bình nói riêng và Quốc gia Đại Việt nói chung. Đây là điểm tựa và là mốc lịch sử đánh dấu việc mở đầu cho công cuộc khai thiết vùng đất Quảng Bình cũng như mở rộng lãnh thổ Đại Việt về phương Nam. 

Lý Thường Kiệt là người khai canh mở cõi, ông đã thực hiện nhiều chính sách di dân, lập ấp, khai phá ruộng đất, mở rộng phát triển kinh tế, giảm thuế cho người dân, lúc cần thì tập trung cho chiến tranh; thời chiến thì khuyến khích, động viên nhân dân tham gia chiến đấu, thời bình thì động viên nhân dân làm ăn yên ổn nhưng cũng không quên luyện tập với chính sách “ngụ binh ư nông”, chính sách đó mãi được kế thừa và phát huy cho đến thời Trần vẫn còn được áp dụng.

Tính từ lần đầu đưa quân vào đất Bố Chinh, Địa Lý vào năm 1069 đến lần cuối cùng vào năm 1104, Lý Thường Kiệt đã có tới 35 năm gắn bó với vùng đất này. Ông là người có công đầu xác định và đặt nền móng đầu tiên cho vùng đất Quảng Bình trọn vẹn cương vực lãnh thổ như ngày nay. Với những việc làm có ý nghĩa đó, cho thấy công lao của vị anh hùng dân tộc Lý Thường Kiệt đối với Quảng Bình thật là vĩ đại, xứng đáng được ghi danh là bậc tinh anh, hiền tài khai khẩn vùng đất Quảng Bình.

Kế tục sự nghiệp của Lý Thường Kiệt, dưới các triều đại Trần, Lê, Nguyễn, nhiều danh nhân đã có công tiếp tục khai mở và giữ vững vùng đất Quảng Bình “Địa linh Nhân kiệt” này. Đó là Đào Duy Từ, người tỉnh Thanh Hóa - nhà chính trị quân sự lỗi lạc, danh nhân văn hóa kiệt xuất, bậc công thần số 1 của triều Nguyễn đã góp phần đặt nền móng vững chắc cho triều Nguyễn, sửa sang chính trị, quan chế, thi cử, võ bị, thuế khóa, nội trị, ngoại giao. Đào Duy Từ mang tâm nguyện và ý chí lớn lao như vua Trần Thái Tông “Nếu chỉ để lời nói suông cho đời sau, sao bằng đem thân mình đảm nhận trọng trách cho thiên hạ trước đã”.

Đào Duy Từ đã giúp chúa Nguyễn vạch ra nhiều kế sách quân sự quan trọng để đối phó có hiệu quả từ chúa Trịnh ở Đàng Ngoài, đặc biệt là tổ chức xây dựng hệ thống lũy Đào Duy Từ với các lũy Nhật Lệ ở Đồng Hới, Trường Dục ở Phong Lộc. Đây là công trình thể hiện tư chất, tầm vóc của ông trong nghệ thuật dụng binh và nghệ thuật phòng thủ, góp phần quan trọng giúp chúa Nguyễn đẩy lùi những cuộc tấn công xâm lấn của chúa Trịnh ở Đàng Ngoài giữ yên bờ cõi Đàng Trong. Tài thao lược của Đào Duy Từ là biết chọn điểm lùi để đứng vững trong thế người đánh võ "túc bất ly địa", không chọn những địa hình hiểm trở để dựng phòng tuyến mà chọn địa bàn làm phòng tuyến gắn với hậu phương vững chắc là vùng đất trù phú "nhất Đồng Nai, nhì Hai huyện" để đánh lâu dài, lấy "nhàn" đánh "nhọc" chứ không phải chọn thế "tử ngục" (biển giăng trước mặt, núi vây ba bề), chỉ có đánh chứ không có đường lùi. Bên cạnh đó, ông xây dựng thành lũy theo hình thái "phòng tuyến ngang - thế trận dọc", lấy thế dọc sông Nhật Lệ làm chỗ dựa cơ động. Đây là thế trận chiến lược, độc đáo, sáng tạo, ít có trong lịch sử cổ xưa. 

Cái đáng quý nhất ở Đào Duy Từ là lòng trung thành tuyệt đối với chúa Tiên Nguyễn Hoàng và triều Nguyễn. Theo giai thoại truyền tụng, chúa Trịnh lập mưu sai người mang nhiều vàng bạc bí mật vào biếu Đào Duy Từ, kèm một bức thư để nhắc ông rằng tổ tiên, quê quán vốn ở Đàng Ngoài, nếu trở về sẽ được trọng vọng, cho giữ chức quan to. Đào Duy Từ đã trả lại quà tặng và viết thơ phúc đáp chúa Trịnh:

Ba đồng một mớ trầu cay

Sao anh chẳng hỏi những ngày còn không?

Bây giờ em đã có chồng

Như chim vào lồng như cá cắn câu

Cá cắn câu biết đâu mà gỡ

Chim vào lồng biết thuở nào ra?...

Chúa Trịnh biết khó lòng lôi kéo được họ Đào, nhưng thấy bài thơ chưa có câu kết, ý còn bỏ ngỏ, nên vẫn nuôi hy vọng, bèn cho người đem lễ vật hậu hơn kèm theo thư chúa vào gặp Đào Duy Từ một lần nữa. Lần này ông buộc phải viết tiếp 2 câu kết: 

Có lòng xin tạ ơn lòng

Đừng đi lại nữa mà chồng em ghen!

Tiếp nối Đào Duy Từ, danh tướng Nguyễn Hữu Dật được chúa Nguyễn giao trọng trách trông coi xây đắp thành lũy và sau này ông lại là người hiến kế để bổ sung, hoàn thiện hệ thống chiến lũy của Đào Duy Từ và xây dựng thêm luỹ Trường Sa, luỹ Trấn Ninh và luỹ An Náu, đủ sức chống đỡ mọi cuộc tấn công của kẻ thù. Ông là vị chỉ huy can trường trên các chiến trường, có mặt hầu hết các cuộc chiến từ 1627 đến 1672 chống quân Trịnh. Nguyễn Hữu Dật là vị tướng có trí - dũng song toàn,  “biết địch biết ta trăm trận trăm thắng”; biết cách dùng binh, biết dùng kế sách đánh địch “lấy ít địch nhiều, lấy yếu thắng mạnh”… Trong các cuộc chiến tranh chống Trịnh, Nguyễn Hữu Dật đã từng dùng “tế tác nhân” (gián điệp) để ly gián quân địch,  kế “điệu hổ ly sơn, dẫn xà nhập huyệt”, kế “thanh dã” biết rút lui đúng lúc để bảo toàn lực lượng… chính vì thế lập nhiều chiến công lớn, đánh đâu được đó. 

Trương Phúc Phấn, cũng là một vị tướng tài lược, chiến đấu quả cảm bảo vệ lũy Trường Dục. Năm Mậu Tý (1648), quân Trịnh vào xâm lấn, ông cùng con trai trưởng là Hùng Oai hầu giữ lũy Trường Dục. Quân Trịnh đánh mạnh, sát ngay ngoài lũy, lũy ấy đắp bằng đất cát, không bền lắm. Đạn giặc bắn vào, lũy bị lở vài mươi trượng. Quân lính sợ hãi, chạy trốn, nhưng ông vẫn đánh trống, vẫy cờ, một mình đốc suất quân lính chống lại quân Trịnh. Giặc vừa lui vừa đánh, súng lớn súng nhỏ bắn như đan mành. Cha con ông vẫn ý chí sắt đá, “cố trì” ngồi yên trước lũy dưới mưa tên lữa đạn, đôn đốc quân lính lấy thuyền nan đổ đầy cát lấp vào chỗ lũy bị sạt. Súng đạn của quân Trịnh cứ nhằm chỗ cắm lọng (tức nơi vị tướng ngồi để chỉ huy trận đánh) của cha con ông, bắn xuống như mưa. Võ sĩ ở tả hữu vài trăm người, nhiều người bị thương và bị chết. Ông vẫn ngồi ngay ngắn không dao động. Bên địch cho là thần, không dám đến gần. Được một chốc, lũy vá lại xong, giặc không thể nào đánh được. Với tinh thần gan dạ, táo bạo như thế, người Đàng Ngoài cũng như Đàng Trong thời bấy giờ gọi ông là “Phấn cố trì”.

Cùng với nhiều thế hệ danh nhân đã có công lao khai khẩn, khai mở và bảo vệ vùng đất cho quê hương, thì cũng có những người con Quảng Bình tiếp nối thế hệ cha ông đi mở mang bờ cõi phương Nam của Tổ quốc. Tên tuổi Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh gắn với công lao đặc biệt trong mở cõi phương Nam, thiết lập hệ thống hành chính vùng đất Nam Bộ. 

Trong một thời gian rất ngắn (từ năm 1698-1700), Nguyễn Hữu Cảnh đã cống hiến cho lịch sử dân tộc với việc xác lập chủ quyền quốc gia, thiết lập các đơn vị hành chính vùng đất Nam Bộ, mở đường đưa dân vào khai hoang, lập làng, bảo vệ và ổn định cuộc sống trên vùng đất mới cho cả người Việt, người Hoa và người Khơmer; dàn xếp, giữ yên bờ cõi... Nguyễn Hữu Cảnh với chính sách “đem nhân tâm để thu phục lòng dân, lấy nhân đức hướng tới hoà đồng, hoà hợp dân tộc, đoàn kết toàn dân”, góp phần hình thành nên một Việt Nam thống nhất. 

Ngoài ra, còn có Nguyễn Hữu Hào, Nguyễn Hữu Thuyên, Trương Phúc Phan là những vị võ tướng tiếp nối Nguyễn Hữu Cảnh mở mang, bình định nhiều vùng đất phương Nam của Tổ quốc như Nguyễn Hữu Thuyên vị thống suất bình Chân Lạp giữa thế kỉ XVIII, Trương Phúc Phan từng làm Trấn thủ Trấn Biên lấy lại Côn Đảo từ quân Anh…

Trong thời kỳ phong kiến nữa Pháp thuộc và kháng chiến chống đế quốc Mĩ, nổi bật có các danh tướng như: Hoàng Kế Viêm, Lê Sĩ, Lê Trực, Nguyễn Phạm Tuân, Hoàng Sâm, Võ Nguyên Giáp, Đồng Sĩ Nguyên…

Trong thời kỳ chống thực dân Pháp, Thống đốc Trấn Bắc Đại tướng quân Hoàng Kế Viêm, một trong những người lập công mở đầu kháng chiến chống thực dân Pháp. Ông là Phò mã đương triều, nhưng chẳng phải vì thế mà con đường tiến thân thênh thang như bao người khác. Sau khi được bổ làm Lang Trung bộ Lại, ông lần lượt được giao đảm trách, cũng là dịp thử sức qua những chức quan đầu tỉnh ở những vùng khó khăn nhất như Án sát tỉnh Ninh Bình, Bố chính tỉnh Thanh Hóa, Bố chính kiêm Tuần vũ tỉnh Hưng Yên, Tổng đốc An - Tĩnh, thăng lên Thống đốc Quân vụ 4 tỉnh Lạng - Bình - Ninh - Thái, được phong Đại học sĩ, thống lãnh quân vụ Tam Tuyên rồi Tiết chế quân vụ miền Bắc, sung Thượng thư bộ Công, rồi lại phong Đông các Đại học sĩ, thăng Thái tử Thiếu bảo, sung Đại thần Viện Cơ mật. 

Công lao lẫy lừng nhất của danh tướng Hoàng Kế Viêm chính là những trận chiến với quân Pháp trong buổi đầu chúng kéo quân ra xâm lược miền Bắc với hai trận thắng quân Pháp ở Ô Cầu Giấy, giết chết tướng P.Garnier (1873) và Henri Rivière (1883). Hoàng Kế Viêm chính là một trong những vị danh tướng người Quảng Bình ghi công đầu, thể hiện tinh thần và ý chí quyết tâm chống thực dân Pháp đến cùng của nhân dân Việt Nam. 

Lê Sĩ cũng là danh tướng của triều Nguyễn, cả cuộc đời binh nghiệp ra vào nơi súng đạn, lúc Nam xuôi, lúc Bắc tiến, vì việc dân, việc nước. Khi nhận nhiệm vụ vua Tự Đức giao chỉ huy phòng tuyến cửa biển Thuận An, ông đã kiện toàn lại lực lượng, bổ sung vũ khí, củng cố thêm thành Trấn Hải để chuẩn bị đối phó với cuộc tấn công của địch. Dù cuộc đối đầu giữa quân ta và quân xâm lược Pháp ở cửa biển Thuận An khó tránh khỏi thất bại, nhưng ông không coi bản thân mình là trọng, cái đáng trọng theo ông là lòng người, là sự tồn vong của dân tộc.

Mai Lượng phẫn nộ trước hành động đầu hàng và bán nước của triều đình đã từ quan về quê, hưởng ứng chiếu Cần Vương, tập hợp lực lượng, chiêu mộ nghĩa binh đánh giặc ở hữu ngạn sông Gianh.

Sau khi bị cách chức vì có tinh thần yêu nước chống lại triều đình Tự Đức bạc nhược đầu hàng Pháp, Lê Trực hưởng ứng chiếu Cần Vương, mộ quân, xây dựng lực lượng, sản xuất quân lương, đóng quân ở vùng Trung Thuần, vùng núi rừng Thanh Thuỷ.

Lê Mô Khởi và Nguyễn Phạm Tuân đang làm quan cũng từ bỏ, gia nhập vào đội quân của vua Hàm Nghi và Tôn Thất Thuyết.

Đoàn Chí Tuân (còn gọi là Bạch Xỉ) với lời sấm của Trạng Trình: “Bạch Xỉ sinh, thiên hạ bình”, là người học rộng tài cao, mặc dù hưởng ứng chiếu Cần Vương, ra đón xa giá của vua Hàm Nghi để xin theo giúp nhưng do quan điểm đối với công giáo không tán thành chữ bình tây sát tả (ông đề nghị bỏ chữ sát tả) nên không được Tôn Thất Thuyết trọng dụng, vì vậy, ông trở về quê khởi xướng tổ chức nghĩa binh chống Pháp...

Nói đến các bậc danh tướng của quê hương Quảng Bình, mỗi một người con đất Việt không ai không cảm thấy tự hào về tên tuổi và sự nghiệp lẫy lừng của Tổng Tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam - Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ông là người sáng lập Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân (tiền thân của Quân đội Nhân dân Việt Nam). Dưới sự dẫn dắt của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, quân đội ta từ buổi đầu chỉ có 34 chiến sĩ với vũ khí trang bị thô sơ, trải qua hai cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc, chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và Bác Hồ kính yêu, đã trở thành một quân đội hùng mạnh, đánh thắng mọi kẻ thù xâm lược. Tên tuổi và sự nghiệp của Đại tướng Tổng Tư lệnh vượt ra khỏi biên giới Quốc gia, sánh ngang tầm với các bậc danh tướng lẫy lừng thế giới.

Cũng như nhiều các danh tướng Việt Nam trong lịch sử, Đại tướng Võ Nguyên Giáp chú trọng nghệ thuật lấy ít địch nhiều, lấy yếu chế mạnh, lấy thô sơ thắng hiện đại. Tư tưởng quân sự nổi tiếng của ông “Chiến tranh nhân dân” đã kế thừa tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh, tinh hoa nghệ thuật đánh giặc của tổ tiên và tri thức quân sự thế giới.

Chiến thắng Điện Biên Phủ - chiến thắng kết thúc 9 năm kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp của dân tộc ta. Thắng lợi đó bắt nguồn từ đường lối kháng chiến đúng đắn của Đảng ta, từ sự chiến đấu anh dũng, sáng tạo của các lực lượng vũ trang nhân dân ta, gắn với tên tuổi và những đóng góp của Võ Nguyên Giáp, một Đại tướng mà tên tuổi của ông được nhiều người trên thế giới biết đến, rất vĩ đại nhưng cũng rất nhân văn. Đại tá Trịnh Nguyên Huân - người trợ lý có gần 35 năm gắn bó với Đại tướng Võ Nguyên Giáp khẳng định: “Đại tướng không bao giờ coi một trận chiến đấu như một trận đánh cờ. Và chiến sĩ không phải là những con tốt trên bàn cờ. Đại tướng luôn cân nhắc để làm sao giành được thắng lợi cao nhất mà tổn thất về sinh mạng thấp nhất”. Nhà nghiên cứu khoa học lịch sử quân sự người Anh Peter Mac Donald, đánh giá: “Từ năm 1944-1975, cuộc đời của Võ Nguyên Giáp gắn liền với chiến đấu và chiến thắng, khiến ông trở thành một trong những thống soái lớn của mọi thời đại. Với 30 năm làm Tổng Tư lệnh và gần 50 năm tham gia chính sự ở cấp cao nhất, ông tỏ ra là người có phẩm chất phi thường trong mọi lĩnh vực của chiến tranh. Khó có vị tướng nào có thể so sánh với ông trong việc kết hợp chiến tranh du kích với chiến tranh chính qui. Sự kết hợp đó xưa nay chưa từng có”.

Là một trong những học trò xuất sắc nhất của Chủ tịch Hồ Chí Minh, được Hồ Chí Minh giáo dục rèn luyện, Võ Nguyên Giáp không ngừng nỗ lực tự học, tu dưỡng, phấn đấu vươn cao ngang tầm thời đại, trở thành một vị tướng huyền thoại, Đại tướng của nhân dân, Đại tướng của quân đội cách mạng. Đại tướng Võ Nguyên Giáp xứng danh là một anh hùng dân tộc, góp phần tô son chói lọi cho trang sử vàng vẻ vang của dân tộc. 

Thiếu tướng Hoàng Sâm, Đội trưởng Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân; Đại đoàn trưởng Đại đoàn 304, 320; Chỉ huy trưởng Mặt trận Trung Lào; Tư lệnh Quân khu 3, Quân khu Hữu Ngạn, Quân khu Trị Thiên… Ông là vị tướng văn võ song toàn, có mặt trong suốt hai cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc. 

Trong cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, khi là đội trưởng của Đội du kích Pắc Bó, ông cùng với toàn đội vừa làm nhiệm vụ bảo vệ khu căn cứ, bảo vệ Trung ương Đảng và lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc; vừa tham gia xây dựng cơ sở cách mạng, tiễu trừ nạn thổ phỉ ở vùng biên giới tỉnh Cao Bằng. Ông không chỉ là một nhà quân sự tài ba mà còn là một nhà chính trị dày dạn kinh nghiệm, một cán bộ dân vận giỏi. Trong ký ức của nhiều người dân Cao Bằng luôn yêu quý, cảm phục tài thao lược của ông, còn kẻ thù thì nể sợ. Các đồng đội thường gọi ông là “Tướng quân”; các trùm phỉ khét tiếng vùng biên giới phía Bắc không sợ bất cứ một lực lượng nào, nể trọng bất cứ ai ngoài “ông Trần” (ông Hoàng Sâm). Những hoạt động khôn khéo, kiên quyết và dũng cảm của Đội du kích Cao Bằng dưới sự chỉ huy tài ba của Hoàng Sâm cùng với uy tín của cá nhân ông đã hạn chế đáng kể các hoạt động phá phách, lộng hành của các toán phỉ ở vùng biên giới phía Bắc, tạo điều kiện cho các hội Cứu quốc của Việt Minh ở vùng Lục Khu phát triển. 

Tướng Hoàng Sâm là người chỉ huy có tầm nhìn chiến lược sắc sảo. Hiểu rất rõ âm mưu thâm độc của thực dân Pháp đối với Tây Bắc, để thắng quân Pháp trên chiến trường thì cần phải củng cố cho được liên minh chiến đấu Lào - Việt, vì vậy, ông chủ trương tổ chức thành lập Đội vũ trang tuyên truyền liên quân chiến đấu Lào - Việt, đội quân mà ngay từ khi vừa mới ra đời đã có chỗ đứng vững chắc trong phong trào cách mạng quần chúng của hai dân tộc. Ngoài ra, ở chiến trường Tây Bắc, Hoàng Sâm còn được nhiều người biết đến với những trận đánh “kinh điển” mà ông trực tiếp chỉ huy, trong đó có trận Dốc Đẹt nổi tiếng. Hay như những cuộc đấu trí với Liên khu trưởng quân Tàu - Tưởng để rồi được vị Liên khu trưởng biếu không 300 khẩu súng chỉ vì “tâm phục, khẩu phục tướng quân Hoàng”…

Cuộc đời cùng những đức tính nhân văn của Tướng Hoàng Sâm được cán bộ, chiến sĩ tin yêu mến phục. Ông không chỉ có tài thao lược, giỏi đối ngoại quân sự, giải quyết hài hòa các mối quan hệ giữa cá nhân - tập thể, cá nhân - gia đình mà còn tất cả vì nghĩa lớn, sẵn sàng hy sinh vì cách mạng, cống hiến trọn đời cho Tổ quốc. Đúng như lời đồng chí đã nói với cộng sự: Khi gặp sự đen tối phải dám vượt qua với tinh thần mạnh bạo và dũng cảm. Có vậy mới chiến thắng.

Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Tư lệnh Binh đoàn Trường Sơn gắn bó với con đường Hồ Chí Minh huyền thoại. Cùng với các tướng lĩnh khác, Đồng Sĩ Nguyên là một trong những người có vai trò quan trọng trong việc xây dựng đường mòn Hồ Chí Minh - con đường lưu chuyển quân, dân binh và vận tải khí tài, hậu cần góp phần vào sự thành công của cách mạng giải phóng dân tộc, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, non sông thu về một mối.

Với trọng trách được giao là Tư lệnh của con đường chi viện cho chiến trường miền Nam (đường Hồ Chí Minh), ông đã từng bước xây dựng nghệ thuật vận tải trong điều kiện chiến tranh ngăn chặn của không quân Mĩ với tư tưởng tiến công “đánh địch mà đi, mở đường mà tiến”; Xây dựng thế trận vận tải, tổ chức binh lực bộ đội hợp thành, thực hành chiến dịch vận tải bằng chiến đấu hiệp đồng binh chủng, lấy binh chủng vận tải làm trung tâm. Kết hợp chiến dịch bộ binh mở rộng và bảo vệ hành lang vận tải; Nắm vững phương châm đánh địch kết hợp với phòng tránh và nghi binh. Thực hành chia cắt địch, tập trung lực lượng mở chiến dịch vận tải với từng đợt đột kích vào nơi địch sơ hở nhằm dứt điểm kế hoạch chi viện từng hướng chiến trường.

Không những là một nhà quân sự tài ba mà Tướng Đồng Sĩ Nguyên còn là người có nhân cách lớn. Cái nhân cách của ông là một yếu tố đưa mọi ý tưởng của ông trong tổ chức chiến đấu chống chiến tranh ngăn chặn, trong tổ chức thực hiện vận tải chi viện chiến lược, trong xây dựng lực lượng, trong thiết kế chiến trường, trong xây dựng căn cứ địa, trong xây dựng mối đoàn kết keo sơn giữa các chiến trường ba nước Đông Dương xuống từng chiến sĩ, biến những ý tưởng đó trở thành hiện thực với sức mạnh vô địch. Người ta thấy ở ông có một sự cân bằng và thống nhất giữa các trạng thái dị đồng: nguyên tắc nhưng linh hoạt, kỷ cương nhưng dân chủ, nghiêm túc nhưng vị tha, thận trọng nhưng khẩn trương, bao quát nhưng cụ thể, lý luận nhưng thực tiễn, sôi nổi nhưng bình tĩnh…
Có thể nói, bằng những hành động và việc làm cụ thể thiết thực, các danh tướng Quảng Bình và từ mọi miền Tổ quốc đến Quảng Bình, dù ở thời đại và chế độ nào, bằng tấm lòng trung quân ái quốc với ý chí sắt thép, tinh thần quật cường, sức mạnh vô biên, đã không phụ lòng uỷ thác của triều đình, của nhà nước giao cho, làm tròn trách nhiệm của mình là lãnh đạo quân dân lập nên những chiến công vẻ vang cho dân tộc và quê hương.

Trong lĩnh vực khai phá mở mang lãnh thổ, phát triển kinh tế - 
xã hội

Sau sự kiện năm 1069, Lý Thường Kiệt sáp nhập vùng đất ba châu Bố Chinh, Địa Lý, Ma Linh vào Đại Việt, tiếp nối dưới triều đại phong kiến khác như Trần, Lê, Nguyễn cùng với nền kinh tế được phục hồi và phát triển, chính sách điền trang đã tạo điều kiện cho việc khai phá vùng đất Tân Bình (sau này là Quảng Bình) với quy mô rộng lớn. Cùng với những dòng họ của các cư dân đã định cư dưới thời nhà Lý, các cuộc di dân dưới thời Trần đã diễn ra ồ ạt hơn. Đặc biệt, vai trò của các quan lại, quý tộc nhà Trần khi vào định cư ở đây đã tạo điều kiện cho việc mở rộng quy mô khai phá, lập ấp, dựng làng, phát triển kinh tế vùng đất mới. Nhiều danh nhân đã có công tiếp tục khai mở đất đai, lập ấp, phát triển các cộng đồng làng xã nông nghiệp và thủ công nghiệp… 

Danh tướng Trần Bang Cẩn, vâng lệnh triều đình, đã thống lĩnh một đạo quân vào phía nam của quốc gia Đại Việt. Tại đây, vùng đất hai bờ hạ lưu sông Gianh, sau khi đánh thắng nhiều trận và dẹp yên quân Chiêm Thành, ông đã tụ tập dân binh, chiêu dân, hướng dẫn khai phá đất đai, lập ra hai xứ Đông, Đoài của xã Quảng Lộc và một phần xã Quảng Hòa, huyện Quảng Trạch. 

Cuối thế kỉ XIV, Hồ Cưỡng được Lê Quý Ly (Hồ Quý Ly) lúc bấy giờ với tước Đại Vương phong làm Chánh đội trưởng chỉ huy một đạo quân trên 2.400 quân vào đánh Chiêm Thành. Ông là vị tướng tài, đánh giặc nhiều nơi, thắng nhiều trận giòn giã ở cửa sông Nhật Lệ, Bàu Tró, Phú Hội... Nơi đây, ông đã chiêu dân lập ấp, khai khẩn đất đai, mở mang sản xuất và đã trở thành thần tổ của họ Hồ khai canh vùng Lý - Nhân - Nam, huyện Bố Trạch. 

Tiến sĩ Hoàng Hối Khanh - một quan văn, cũng vừa là một tướng lĩnh, ông luôn quan tâm đến các vấn đề phát triển kinh tế - xã hội. Với tư cách là một quan lại tại địa phương Quảng Bình thời nhà Trần, ông đã có những chính sách khai hoang, phát triển kinh tế vùng đất này bằng mô hình điền trang và hình thành các làng nghề truyền thống (như làng chài, làng dệt chiếu, vải vóc, làng rèn, làng làm gốm) góp phần cho vùng đất Lệ Thủy có điều kiện phát triển về mọi mặt. 

Ông luôn gắn kết phát triển kinh tế với bảo vệ Tổ quốc. Bên cạnh chăm lo phát triển kinh tế, ông còn tìm cách tạo nên một hệ thống phòng thủ quân sự để phòng khi có chiến tranh xảy ra. Mô hình điền trang của Hoàng Hối Khanh có kiểu kiến trúc “trong thành ngoài thị” cùng với các làng nghề xung quanh, trong khuôn khổ nền kinh tế tự cung, tự cấp. Mô hình điền trang của ông đã hình thành bốn làng (làng Nông, làng Nghề, làng Chài, làng Chợ) khiến vùng đất này trở thành một trung tâm kinh tế, chính trị lớn hơn so với các điền trang lúc bấy giờ. Bên cạnh đó, ông đã góp phần đưa ra những cải cách kinh tế táo bạo dưới thời Hồ; mặc dù cải cách không thành công do nhà Minh xâm lược nhưng điều đó cũng chứng tỏ vai trò của ông trong các chính sách của triều Hồ thời bấy giờ.

Phan Thúc Duyện, là nhân sĩ yêu nước tiến bộ, sinh ra và lớn lên trên vùng đất Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Ông cùng với Trần Quý Cáp, Phan Chu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng là những yếu nhân của phong trào Duy Tân đầu thế kỉ XX. Năm 1908, phong trào Duy Tân bị đàn áp, ông cùng các đồng chí bị bắt đày ra Côn Đảo. Ở tù được 11 năm, ông được thả về năm 1919, khi về đất liền chúng cưỡng bức ông lưu trú tại Quảng Bình để cách ly cho tiện bề theo dõi, kiểm soát. Đây là giai đoạn 10 năm ông không chịu bó tay mà thực hiện công cuộc khai phá đồi núi, lập đồn điền, trồng cây kết hợp chăn nuôi, phát triển kinh tế vùng đất phía Tây huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Tùy theo địa hình của vùng đất, ông đã quy hoạch vùng trồng cây công nghiệp, vùng trồng lúa, có đê ngăn nước, mương thoát nước. Vùng đất mà ông khai khẩn vào những năm 1930 bây giờ đã phát triển rộng trở thành nông trường cao su Lệ Ninh có hàng trăm công nhân được đặt tên là “Đội cao su Phú Cường”. Với những việc làm của ông vào những năm đầu thế kỉ XX đã có ý nghĩa, tác dụng và có ảnh hưởng với nông dân, nông thôn lúc bấy giờ.  

Trong thời đại Hồ Chí Minh, có những danh tướng không chỉ giỏi cầm quân trên chiến trường mà còn giỏi trong xây dựng và phát triển kinh tế cho vùng đất Quảng Bình, từ đó tạo nên nhiều phong trào nổi tiếng trên cả nước, đặc biệt là phong trào hợp tác xã trong sản xuất nông nghiệp. Đó là phong trào “Gió Đại Phong” ở Lệ Thuỷ do Đại tướng Nguyễn Chí Thanh phát động và trực tiếp chỉ đạo. 

Năm 1961, được Trung ương Đảng cử làm Trưởng ban Nông nghiệp Trung ương, trên cương vị đó, ông đã tích cực phát động phong trào hợp tác hóa và có những đóng góp to lớn trong việc phát triển sản xuất nông nghiệp ở miền Bắc. Riêng đối với Quảng Bình và Lệ Thuỷ, trong một thời gian ngắn được Đại tướng Nguyễn Chí Thanh trực tiếp chỉ đạo HTX Đại Phong và chủ trương “ba cùng” với bà con nông dân, từ đó bộ mặt nông thôn Đại Phong đã đổi thay nhanh chóng. Chính ông là người đã phát động phong trào “Nghiêng đồng đổ nước ra sông”, khoanh vùng làm thủy lợi, cải tạo giống lúa có năng suất cao. Sự tài tình của vị Đại tướng này là đã chỉ ra được bài học về quản trị cho một HTX nông nghiệp, đó là kinh nghiệm về 3 quản: quản lý về sản xuất, lao động, tài vụ và 3 nguyên tắc: tự nguyện, cùng có lợi và dân chủ...

Mỗi khi về Đại Phong, người ta thấy vị Đại tướng chân đi dép lốp, đầu đội nón lá, mặc bộ áo quần nâu không khác gì một lão nông của quê nhà. Ông đi đến từng gia đình hỏi thăm sức khỏe, đời sống, chuyện làm ăn, học hành của con cháu. Ông thức khuya dậy sớm, ngày trời mưa ông mặc áo tơi chằm đến từng chân ruộng thăm đồng, đến từng khu trại chăn nuôi tìm hiểu cung cách làm ăn. Người ta còn thấy ông chèo đò cùng bà con xã viên lên miền tây Bến Tiến kiểm tra việc khai hoang trồng màu của Đại Phong. Từ kinh nghiệm của Đại Phong, một phong trào thi đua đã được dấy lên trên toàn miền Bắc, mang lại những thành tựu về xây dựng HTX và phát triển sản xuất nông nghiệp, góp phần to lớn vào việc xây dựng miền Bắc hậu phương. Phong trào "Gió Đại Phong" đã đi vào lịch sử, in đậm trong tâm trí hàng triệu con người Việt Nam trong những năm chống Mĩ và cả sau này. Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, “là vị tướng của nhân dân, vị tướng của phong trào” như nhà thơ Tố Hữu đã nhận xét.

Truyền thống hiếu học đạt tới đỉnh cao của học vấn và đức độ, đóng góp vào đường lối trị nước, an dân

 Danh nhân ở nơi nào, thời nào cũng đều được kết tinh từ tri thức, từ việc học hành và đó là nền móng để xây nên nhân cách, phẩm hạnh và tầm vóc của một tài năng. 

Truyền thống hiếu học của vùng đất Quảng Bình đã được vun đắp nên từ sự nỗ lực của cá nhân, gia đình và dòng họ. Đồng thời, không gian học tập cộng đồng cũng là nhân tố góp phần không nhỏ vào sự thành công của hiền tài. 

Mảnh đất và con người Quảng Bình từ bao đời vẫn luôn gắn liền với truyền thống hiếu học, là nơi quy tụ nhiều bậc hiền tài, danh nhân nổi tiếng bậc nhất trong lịch sử. Chính truyền thống hiếu học và lòng khát khao học tập đã đánh dấu bằng việc hình thành nhiều làng khoa bảng nổi tiếng “Bát danh hương” - “Sơn - Hà - Cảnh - Thổ - Văn - Võ - Cổ - Kim” và nhiều làng xã có bề dày văn hóa khác. Với truyền thống hiếu học được truyền tụng từ đời này qua đời khác và đã đào luyện, hun đúc, sản sinh ra nhiều bậc anh hùng, hào kiệt, danh nhân với những tố chất cao quý và đặc biệt xuất chúng trong các lĩnh vực quân sự, văn hoá - xã hội... mãi mãi là niềm tự hào của nhân dân vùng đất Quảng Bình.
Xét trong lịch sử, tuy truyền thống học hành khoa cử ở Quảng Bình hình thành tương đối muộn, nhưng trong khoảng thời gian từ thế kỉ thứ XIII đến thế kỉ thứ XIX, sau khi đã hoà nhập với tình hình học hành, khoa cử diễn tiến không đồng đều trong các triều đại phong kiến, nhưng thời kỳ nào cũng có người có tên trong danh lục khoa bảng Việt Nam. Trong đó, có 49 người đỗ đạt đại khoa, gồm 1 trạng nguyên 26 tiến sĩ, 19 phó bảng, 3 hoàng giáp và 270 người đỗ cử nhân. Trong danh sách 49 vị đại khoa ghi nhận được có nhiều gia đình, dòng họ có nhiều người đỗ đạt. Riêng trong lịch sử khoa cử triều Nguyễn, nhiều làng khoa bảng ở Quảng Bình đã đạt thành tích cao như: Làng La Hà có 6 tiến sĩ, 32 cử nhân; Làng Lệ Sơn 11 cử nhân; Làng Lý Hòa có 2 tiến sĩ, 2 phó bảng, 1 hoàng giáp và 9 cử nhân; Làng Cao Lao có 2 phó bảng, 22 cử nhân; Làng Cảnh Dương có 2 tiến sĩ, 14 cử nhân; Làng Thổ Ngoạ có 1 phó bảng, 15 cử nhân; Làng Lộc Điền có 2 tiến sĩ, 5 cử nhân; Làng An Xá có 2 tiến sĩ.

Sinh ra ở vùng đất nghèo khó, lại xa chốn kinh kỳ, tưởng rằng người Quảng Bình khó có thể với tới được những đỉnh cao trong học hành, khoa cử. Nhưng những trở ngại từ điều kiện tự nhiên và những khó khăn về hoàn cảnh kinh tế không những không làm mờ nhạt đức tính hiếu học mà hơn thế, nhiều danh nhân đã đạt tới đỉnh cao của học vấn với tấm lòng đức độ cao thượng, đóng hết lòng tận tuỵ vì nước, vì dân.

Sự kết hợp giữa tài năng học vấn và tấm lòng đức độ của danh nhân Quảng Bình đã được triều đình chọn để đứng vào vị trí làm thầy dạy cho cả vua, hoàng hậu, thái tử và con cháu hoàng tộc, đó là Nguyễn Duy Cần, người làng Lý Hòa, Bố Trạch, sau khi đỗ tiến sĩ khoa Nhâm Dần 1842 dưới thời Thiệu Trị đã được sung chức Giáo tập Tôn Học Đường dạy học vấn, lễ nghĩa cho hoàng phi, công chúa, hoàng tử hoàng tôn trong phủ Tôn Nhơn, sau bổ làm Tế tửu Quốc Tử giám là lò đào tạo nhân tài cho chế độ. 

Nguyễn Đăng Tuân sinh ra đúng thời loạn lạc, không có cơ ứng thí để có tên trong danh bảng đại khoa nhưng có sức học hơn người, thông kim bác cổ nên được triều đình thăng bổ nhiều phẩm hàm, trọng trách như Hàn Lâm học sĩ, Tham tri bộ Lễ,  được mời vào cung làm thầy dạy học cho thái tử, hoàng tử mà sau này có người trở thành những vị vua học rộng như vua Thiệu Trị, Tùng Thiện vương Miên Thẩm, Tuy Lý vương Miên Trinh…

Ông là người rất quan tâm đến vấn đề giáo dục, vì vậy, khi còn làm Thiêm sự bộ Lễ, trong 6 điều dâng lên vua Minh Mạng, điều thứ 4 ông đề cập đến là xin đặt nhà học ở dinh trấn châu huyện với việc: “xin chọn những bậc lão sư túc nho làm Trợ giáo. Phàm học trò trước hết phải đến châu huyện học tập, Trợ giáo phải xét tài năng, khí độ mà dạy. Khi đã khơi thông kinh sách và biết làm văn, thì cho đến dinh trấn để Đốc học dạy. Thường khảo sát người nào trúng cách thì cử lên Thái học cho giám đốc học khảo duyệt bài lại mà tâu lên. Vua bèn sai văn thần hội với giám đốc học khảo hạch lại. Người nào kinh thuật rộng khắp, học hành thuần đủ, cho làm sinh viên, cấp cho lương ăn mà học tập, để đợi lục dụng”. Khi trở thành thầy dạy của hoàng tử, thái tử, Nguyễn Đăng Tuân dạy bảo nghiêm túc, có phép tắc, tâu lên vua nhiều điều có ích lợi cho việc học của các hoàng tử, thái tử, nhờ đó mà được thành tài. “Học trò” Thiệu Trị đã nhận xét về thầy dạy của mình với một sự kính trọng, nể phục: “Đại thần Nguyễn Đăng Tuân, trong năm Minh Mạng, đức Hoàng khảo, Thái tổ Nhân hoàng đế, thận trọng trong việc kén chọn người chủ tế tự, nối dùng dõi, cần được sư phó xứng đáng nên đặc cách sai Đăng Tuân do chức hàm Tham tri bộ Lễ, sung bồi vào ghế ngồi giảng học. Trẫm khi chưa lên ngôi, mỗi lúc rỗi, ngoài giờ Hoàng khảo dạy chính sự liền cùng (Đăng Tuân) giảng luyện văn tịch, bàn bạc cổ kim, phần nhiều có thành hiệu rõ rệt. Các hoàng đệ bấy lâu nhờ sự khuyên nhủ giúp đỡ, đức cũng theo tuổi tiến lên…”. 

Nguyễn Đăng Tuân còn dùng tài học vấn của mình đã đóng góp ý kiến vào đường lối trị nước. Khi đang giữ chức Thiêm sự bộ Lễ, năm 1820, Nguyễn Đăng Tuân đã dâng sớ xin đình các việc công tác trong 1 - 2 tháng do quân dân bị tật dịch cần dưỡng sức. Từ bộ Lễ chuyển sang bộ Binh, Nguyễn Đăng Tuân kiến nghị 14 điều, đến năm Minh Mạng thứ 7 (1825) được vua cho phép thi hành như: Cải chính lầm lẫn về họ tên quan trong sổ ngạch văn võ; quy định cách ghi chép sổ ngạch các nha; ban chức tước (Đội trưởng suất đội, Đội trưởng suất thập) cho ai mộ được nhiều lính; cho binh lính, mộ binh đã đi thi dự trúng nhị trường, cùng trúng khóa luôn 3 năm được đưa về làng, cho học tập, thay người khác; đặt các chức phu trưởng, cai trưởng, nhạc trưởng, dịch mục…

Tiếp nối ý chí và khí tiết của Nguyễn Đăng Tuân, hậu duệ của ông với nhiều thế hệ tài cao, học rộng như Nguyễn Đăng Giai, Nguyễn Đăng Hành, Nguyễn Đăng Cũ đều được giao phó nhiều trọng trách ở triều đình thường xuyên dâng lên vua các bản tấu nhằm giúp nước mạnh dân yên. 
Không dừng lại ở đó, Quảng Bình vẫn còn rất nhiều danh nhân có tài học cao nổi tiếng khác như “Tứ triều nguyên lão” Võ Xuân Cẩn, được thăng đến chức Thượng thư bộ Công, Thượng thư bộ Hình, Thượng thư bộ Lại, thự Đông các Đại học sĩ kiêm quản Viện Đô sát sung Thực lục tổng tài, gia hàm Thái tử Thái bảo. Ông nhiều lần đưa ra ý kiến luận bàn về việc chính sự như: Xin rút binh ở Trấn Tây về để quân dân 6 tỉnh Nam Kỳ khỏi nhọc mệt, triều đình khỏi hao binh tổn phí; bỏ danh hiệu cử nhân của hai viên Sơ khảo là Cao Bá Quát và Phan Nhạ do ngầm lấy muội đèn làm mực chữa văn bài thi của 24 học trò; giao việc dân chính cho quan sở tại nghĩ xử để cho bớt án từ; chẩn cấp, chẩn tuất, hoãn thuế cho dân bị hại bởi bão tại Nghệ An… Trong đó, có việc làm nổi bật được nhiều người biết đến, đó là thi hành phép quân điền tại Bình Định. Với những việc làm của Võ Xuân Cẩn, ông xứng đáng được đánh giá là “một vị quan cách mạng phụng sự nhân dân” được các nhà sử học đương thời đánh giá trong “Quốc sử tạp lục”: “Sự cải cách điền địa năm 1839 ở Bình Định là cả một cuộc cách mạng lớn lao, đem ruộng cho dân cày, hạn chế các đại điền chủ. Cách mạng này là một trong các công cuộc của Võ Xuân Cẩn”.

Thượng thư Vũ Trọng Bình luôn chăm lo đến công tác thủy lợi. Năm 1857, khi đang làm quan sở Đê chính, trước tình hình thiên tai bão lụt khiến dân tình chịu cảnh điêu linh, Vũ Trọng Bình đã xin đào khơi sông Thiên Đức để chia thế nước sông Đại Hà và bổ thêm người cho ty Thận cần nha Đê chính vì sông đê nhiều việc, lại tự trù tính nhân công phí tổn đắp đê. 

Hoàng Kế Viêm ngoài lĩnh vực quân sự, ông còn cống hiến tài năng trên lĩnh vực kinh tế, chính trị qua thời gian làm quan trị nhậm tại các tỉnh như: giải quyết nạn đói, vỡ đê và an dân ở Hưng Yên năm 1856. Năm 1863, Hoàng Kế Viêm được triều đình điều đến làm Tổng đốc An - Tĩnh, tại đây ông đã không quản sự lao tâm khổ trí tìm kế sách mở mang nông nghiệp, phát triển giao thông về đường bộ (từ Hương Khê, tỉnh Nghệ An đến Lũ Châu, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình lại đến cửa biển Cửa Tuần) cũng như đường thuỷ (từ cửa biển Cửa Tuần đến bến đò Linh Giang, Quảng Bình, từ Man Khê đến bến đò Thuế Trường Vĩnh Cảng), vận động nhân dân ủng hộ và tham gia (cho người lĩnh mộ, ứng mộ, treo giải thưởng, trả tiền gạo thuê làm). Kênh Thiết Cảng sau khi hoàn thành đã góp phần vào vấn đề tưới tiêu, mở mang giao thông và phát triển thương mại, thay đổi bộ mặt kinh tế An - Tĩnh theo hướng khởi sắc và phồn thịnh.

Đô thống Lê Sĩ khi lãnh nhiệm vụ đi trấn giữ phía Nam, chống lại cuộc tiến công của Pháp vẫn giành thời gian điều tra hiện tình kinh tế các địa phương rồi trình tấu kế sách xây dựng các công trình thủy lợi khắc phục hạn hán, chế ngự lũ lụt khiến một vùng đất nghèo Bình Định trở nên trù phú. 

Trần Mạnh Đàn, trong 15 năm được bổ nhiệm làm tri huyện các vùng miền từ Thanh Hoá cho đến Quảng Ngãi, trên cương vị có được của mình, ông luôn chăm lo đến dân, nghĩ đến dân, đến nơi nào vẫn giữ tư tưởng rất mới, rất hiện đại là “lấy dân làm gốc”. Vì thế khi đến với những miền quê nghèo hay hẻo lánh, ông luôn có chủ trương khuyến khích mở mang kinh tế, khai mở giao thông, giao thương. Đến nơi vùng quê con em ít chữ, bà con lạc hậu ông cho mở mang trường học để khuyến người đi học đem chữ đến cho người nghèo. Những nguyện vọng ấy ông luôn bày tỏ rõ ràng như là một phương châm hành động của người “chăn dân” luôn mẩn cán. 

Có thể thấy, với trí tuệ đỉnh cao của học vấn và nhân tâm đức độ, những kiến nghị, tâu xin của các vị đại thần quê Quảng Bình đề cập đến hầu hết các lĩnh vực của đất nước, liên quan đến mệnh hệ của nhiều tỉnh thành. Qua đó, đóng góp ý kiến vào đường lối trị nước, cai trị dân hiệu quả, mở mang giáo dục và đào tạo nhân tài, dẹp loạn và diệt trừ loạn đảng cho các triều đại phong kiến. Nhờ vậy mà tình hình chính trị - xã hội được ổn định, kinh tế phục hồi và có bước phát triển, xây dựng quân đội vững mạnh, cải thiện đời sống dân chúng.

Để có được những nhân tài cho quê hương, đất nước, xét thấy có mối quan hệ biện chứng, đó là các gia đình và dòng họ đã sinh tạo và góp phần đào luyện nên các danh nhân và các danh nhân cũng góp phần sinh tạo ra danh gia vọng tộc. Trong lịch sử, trên vùng đất này, có nhiều gia đình, dòng họ đã lập nên những "kỷ lục" hiếm thấy trong học hành, khoa cử. 

Tiêu biểu như dòng họ Nguyễn Hữu với danh nhân Chiêu Vũ hầu Nguyễn Hữu Dật và gia tộc. Nguyễn Hữu Dật đã cùng và kế nghiệp Đào Duy Từ có công xây dựng, mở mang vùng đất Quảng Bình xưa; Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh - người có công khai mở đất phương Nam; Nguyễn Hữu Hào với tác phẩm truyện Nôm “Song Tinh Bất Dạ” nổi tiếng; Nguyễn Hữu Thuyên vị thống suất bình Chân Lạp giữa thế kỉ XVIII.

Dòng họ Trương với danh nhân Trương Phúc Phấn, quê ở Quảng Ninh, làm quân chức Quận công thời Lê, theo chúa Nguyễn, có công cùng Đào Duy Từ, Nguyễn Hữu Dật trấn giữ lũy Trường Dục và xây dựng vùng Khang Lộc; và Trương Phúc Phan từng làm Trấn thủ Trấn Biên lấy lại Côn Đảo từ quân Anh.  

Dòng họ Hoàng ở làng Văn La, Quảng Ninh với hai bậc học tài danh Hoàng Kim Xán và Hoàng Kế Viêm, trong đó Hoàng Kim Xán (thân sinh Hoàng Kế Viêm) là Thượng thư triều Nguyễn, đã có công giúp triều Nguyễn chính sách trị nước, yên dân, tài cao, học rộng, chính trực; Hoàng Kế Viêm - danh tướng triều Nguyễn, có công lớn trong thời kỳ đầu chống Pháp.

Dòng họ Nguyễn Đăng ở làng Phù Chánh, huyện Lệ Thủy, cả 5 đời từ ông tổ Nguyễn Đăng Tuân đến hậu duệ kế tục là Nguyễn Đăng Giai, Nguyễn Đăng Hành, Nguyễn Đăng Cũ, Nguyễn Đăng Cư đều đỗ đại khoa, làm quan có công lớn.

Dòng họ Nguyễn Duy ở làng Lý Hòa, Bố Trạch, từ cụ tổ Nguyễn Duy Cần cùng các con cháu là Nguyễn Duy Miễn, Nguyễn Duy Thắng, Nguyễn Duy Đồng, Nguyễn Duy Tích, Nguyễn Duy Thiệu, một nhà học tài, tiếng tăm lừng lẫy.

Dòng họ Trần ở làng Vạn Xuân, xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh, với danh tướng Trần Tùng, dưới thời nhà Trần đã đươc cử đi chinh phạt Chiêm Thành, trải 20 đời, ngót 600 năm, có nhiều hậu duệ phát khoa.

Và các gia đình, dòng họ của các danh nhân khác...

Truyền thống sáng tạo mang tính đột phá trong lĩnh vực văn hoá, nghệ thuật

Có lẽ trong lịch sử Việt Nam, khi nhắc đến hàng ngũ những nhà khoa bảng Quảng Bình thì người được nhắc đến nhiều hơn cả đó chính là Dương Văn An. Dương Văn An, người làng Đại Phúc Lộc, huyện Lệ Thuỷ, là vị quan làm đến chức Ngự sử, hàm Thượng thư, tước Sùng Nham hầu, được phong tặng hàm Quận công. Sự vinh danh của danh nhân Dương Văn An được thể hiện qua một công trình biên khảo về vùng đất Thuận - Quảng, đó là “Ô châu cận lục”. Tên tuổi của ông được xem như là nhà biên khảo dư địa chí sớm nhất và nhiều giá trị nhất vùng đất "Ô châu" này. 

Công trình “Ô châu cận lục” của Dương Văn An đã đáp ứng khá đầy đủ về những tiêu chí của một bộ dư địa chí. Mặc dù ở vào thời đó việc biên khảo gặp nhiều điều kiện hạn chế như yếu tố thông tin và những cuộc điền dã,... nhưng bằng tài năng của mình, ông đã xử lý, hiệu đính và biên hội nội dung bộ sách phản ánh toàn diện môi trường sống và những vấn đề văn hóa nhân sinh của vùng đất. Mục tiêu hướng tới khi biên hội tập sách của ông là để cho “người giở sách đọc xem có thể gợi lên điều suy nghĩ, tiếp xúc nhiều loại mà trưởng thành. Thấy vẻ đẹp của núi sông mới biết rằng địa linh, nhân kiệt, xem sản vật tốt tươi mới thấy cảnh đẹp, người hay”. Sách “Ô châu cận lục” được Dương Văn An cấu trúc thành 6 quyển, giới thiệu về “Môn núi sông”, “Tài nguyên của vùng đất”, “Hệ thống hành chính địa phương”, “Thiết chế cơ bản và cũng là bức tranh phản ánh nhịp độ phát triển kinh tế, tình hình giao thương, đời sống vật chất và tinh thần cộng đồng cư dân”, “Hệ thống quan liêu và các nhân vật lịch sử”. Sách “Ô châu cận lục” của Dương Văn An đã tồn tại xuyên thế kỉ, cung cấp cho các thế hệ cư dân sinh sống trên vùng đất hai xứ Thuận - Quảng những tư liệu quý giá để từ đó hiểu sâu sắc hơn diễn trình lịch sử của xứ này trong gần 500 năm qua. Ông thật xứng đáng là một danh nhân tiêu biểu với trí thức đa văn, quảng kiến.

Sau sách “Ô châu cận lục”, nhiều công trình biên khảo nghiên cứu về vùng văn hóa này như "Phủ Biên tạp lục" của Lê Quý Đôn, "Đại Nam nhất thống chí", "Đồng Khánh dư địa chí", của Quốc sử quán triều Nguyễn... hay ngay cả Quốc sử quán triều Nguyễn tổ chức biên soạn tới hàng chục bộ sách địa phương chí..., khi viết cũng không thể không tham khảo từ công trình “Ô châu cận lục” của Dương Văn An.

Tiếp nối thế hệ Dương Văn An, đã có rất nhiều danh nhân Quảng Bình đã có những công trình khảo luận dưới nhiều giác độ khác nhau, được nhiều thế hệ ưa chuộng và cũng trở thành những sách kinh điển về vùng đất Quảng Bình như "Hoa văn cáo thị" của Nguyễn Hữu Dật, "Quảng Bình dư địa chí tiện đọc" của Trần Kinh, "Địa dư Quảng Bình" của Nguyễn Kinh Chi,... 

Tuy nhiên, cũng có danh nhân không theo đường khoa cử nhưng đã trở thành tác gia văn học, đó là Nguyễn Hữu Hào, với tác phẩm truyện Nôm “Song Tinh Bất Dạ” viết vào đầu thế kỉ XVIII. “Truyện Song Tinh” có thể coi là tác phẩm văn học Nôm thuộc về mảnh đất Quảng Bình, bởi lẽ đây là tác phẩm được Nguyễn Hữu Hào sáng tác trong thời gian ông trị nhậm tại xứ này. Chính nhờ tác phẩm này, mà người đời sau mới biết đến ông với tư cách là một văn nhân. Tên ông và tác phẩm Song Tinh cũng đã được đưa vào bộ Từ điển Văn học như là một minh chứng cho sự đóng góp đối với ngôn ngữ, văn chương Nôm Đàng Trong nói riêng và Văn học Việt Nam nói chung. 

Nguyễn Hàm Ninh đã có những đóng góp không nhỏ vào nền văn học trung đại Viêt Nam, giai đoạn nửa đầu thế kỉ XIX. Ông là người có tư chất văn chương từ bé, được học hành và thi đỗ đạt, làm quan trong triều đình nhà Nguyễn, Nguyễn Hàm Ninh đã sáng tác khá nhiều thơ ca với các thể loại, so với những nhà thơ đương thời như Cao Bá Quát, Nguyễn Công Trứ, Nguyễn Văn Siêu, Tùng Thiện Vương..., sự nghiệp văn chương của Nguyễn Hàm Ninh có số lượng khiêm tốn, nhưng qua những tác phẩm thơ văn đó thể hiện được con người, tư tưởng yêu nước thương dân và khát vọng về một cuộc sống bình dị của ông.

Đỗ đạt làm quan đến chức Án sát, mấy lần bị bãi chức và về quê sinh sống, nhưng Nguyễn Hàm Ninh vẫn luôn giữ được trọn tấm lòng của một bậc nho sĩ thanh liêm, với một tình yêu thương quê hương, đất nước hết sức sâu sắc. Trong thơ ca của mình, Nguyễn Hàm Ninh một mặt nhằm phục vụ cho giai đoạn đầu của triều Nguyễn thể hiện trong việc ngợi ca, hướng đến một xã hội tốt đẹp hơn, nhưng mặt khác với tính cách cương trực của một nhà nho có tấm lòng nhân văn cao cả, ông đã phản ánh, tố cáo hiện thực nhằm bảo vệ những giá trị cao đẹp của con người và cuộc sống.

Lòng yêu nước, thương dân của Nguyễn Hàm Ninh không chỉ thể hiện ở sự chia sẻ, đồng cảm với những nổi khổ của người dân lao động và tỏ thái độ căm thù thực dân Pháp xâm lược sâu sắc mà còn được bộc lộ qua thái độ của nhà thơ đối với những kẻ cường quyền, quan lại tham nhũng, ức hiếp nhân dân. Mặc dù thơ văn của Nguyễn Hàm Ninh để lại không nhiều, nhưng qua đó thể hiện được chính con người và tư tưởng của ông đối với quê hương, đất nước. 

Ngoài Nguyễn Hàm Ninh, nhiều danh sĩ Quảng Bình như Lưu Trọng Lư, Hàn Mặc Tử đã có nhiều đóng góp to lớn trong phong trào thơ mới và các giai đoạn văn chương sau này. 

Danh sĩ Quảng Bình Lưu Trọng Lư đã mang chất lãng mạn vô thường vào hơi thở văn chương hiện đại. Ông tham gia văn đàn với nhiều thể loại: thi ca, kịch bản văn học, phê bình, tiểu luận, truyện ngắn, tiểu thuyết, tùy bút, bút ký,… 

Lưu Trọng Lư là người đầu tiên, có công đầu, lại lên tiếng tấn công liên tục, không chỉ bằng lý luận có tình có lý (bác cái cũ đã lỗi thời, ca ngợi cái mới) mà quan trọng hơn là bằng cả một thực tế sáng tác phong phú, và từng bước đã có những thành công vững chắc và rạng rỡ. Những đóng góp trên nhiều địa hạt ấy đã khẳng định vị trí đặc biệt quan trọng của Lưu Trọng Lư đối với tiến trình phát triển văn học nghệ thuật của nước nhà.

Sau cách mạng, thơ Lưu Trọng Lư gần với hiện thực cuộc sống hơn, thể hiện rõ ý thức trách nhiệm, lòng nhiệt thành của nhà thơ trước vận mệnh của nhân dân, của dân tộc, của quê nhà. Tuy có sự khác biệt giữa hai mảng thơ trước và sau 1945, nhưng có thể nói, ở giai đoạn nào, thơ của Lưu Trọng Lư vẫn hướng đến cái đẹp. Cái đẹp là nhân tố quan trọng, thiết yếu của văn học nghệ thuật. Mỗi cách tiếp cận cái đẹp trong thơ Lưu Trọng Lư đều góp phần nhấn mạnh, khẳng định sức sáng tạo bền bỉ, không hề mệt mỏi của ông.

Ngoài các danh nhân tiêu biểu được đi sâu giới thiệu theo từng lĩnh vực trong bài viết này, thì còn rất nhiều bậc thế hệ danh nhân, anh tài đã có những đóng góp nhất định trong tiến trình lịch sử của vùng đất Quảng Bình cũng như tiến trình lịch sử của đất nước như Trương Xán, Nguyễn Đăng Giai, Hoàng Kim Xán, Nguyễn Thế Trực, Nguyễn Hữu Tiến, Nguyễn Cửu Kiều, Nguyễn Hữu Thuyên, Phạm Chân, Hà Văn Quan, Lê Duy Di, Nguyễn Văn Nhuận, Lưu Văn Bình, Trần Văn Thuần, Huỳnh Côn, Lê Mô Khởi, Vũ Trọng Bình, Cao Thượng Chí, Hàn Mặc Tử, Võ Khắc Triển, Quách Xuân Kỳ, Xuân Hoàng… 

 Như vậy có thể khẳng định rằng, trong tiến trình phát triển của đất nước, trải qua bao thăng trầm của lịch sử, mảnh đất cũng như con người Quảng Bình đã phải hứng chịu biết bao nổi đau của sự chia cắt, gián đoạn, đấu tranh xã hội, chiến tranh xâm lược. Nhưng, cũng chính điều đó đã tôi luyện và hun đúc nên những con người tận trung với nước, tận hiếu với dân, anh dũng, kiên cường, bất khuất; những bậc anh hùng, hào kiệt, hiền tài, văn sĩ suốt đời phấn đấu, hy sinh để làm rạng danh cho vùng đất “Địa linh, Nhân kiệt” này và cho cả đất nước. Quảng Bình cũng là một trong những cái nôi thu hút và sản sinh ra nhiều nhân vật lịch sử, văn hóa, hiền tài của đất nước. Tầm ảnh hưởng, công lao đóng góp của họ không chỉ giới hạn trong một vùng đất mà còn trong cả nước và vượt ra tầm thế giới. 

Nhìn lại chặng đường lịch sử đã qua, mỗi người dân Quảng Bình càng tự hào hơn bao giờ hết với những trang sử vàng vẻ vang chói lọi, những con người ưu tú đã làm nên mảnh đất quê hương “Quảng Bình” với diện mạo như hôm nay. 

Để kết thúc bài viết này, xin được trích nhận xét của danh nhân Dương Văn An: “Vận trời đã trở lại, đất thiêng hun đúc tốt đẹp… trước chưa phát tiết xong, nay bắt đầu sinh sôi nảy nở” hàm nâng cao trách nhiệm mãi mãi cho các thế hệ mai sau.
